	  Mạch nội dung 

kiến thức, kĩ năng
	Số câu,     số điểm
	Mức 1
Nhận biết
	Mức 2
Thông hiểu
	Mức 3
Vận dụng
	Mức 4
Vận dụng cao
	Tổng

	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1. Đường Trường Sơn
	Số câu
	
	
	1
	
	
	
	
	1
	

	
	Số điểm
	
	
	0,25
	
	
	
	
	1
	

	2. Chiến thắng Điện Biên Phủ trên không
	Số câu
	
	
	1
	
	
	
	
	1
	

	
	Số điểm
	
	
	1,5
	
	
	
	
	1
	

	3. Hoàn thành thống nhất đất nước
	Số câu
	
	
	1
	
	
	1
	
	
	

	
	Số điểm
	
	
	0,25
	
	
	1
	
	
	

	1. Các nước láng giềng của Việt Nam
	Số câu
	
	
	1
	
	1
	1
	
	
	

	
	Số điểm
	
	
	0,5
	
	1
	1
	
	
	

	2. Châu Phi
	Số câu
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	0,5
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. Châu Mĩ
	Số câu
	
	
	1
	
	
	
	
	1
	

	
	Số điểm
	
	
	0,5
	
	
	
	
	1,5
	

	Tổng
	Số câu
	2
	
	4
	
	1
	2
	
	3
	11

	
	Số điểm
	1
	
	2,5
	
	1
	2
	
	3,5
	10
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	Điểm
	Nhận xét của giáo viên

	
	

	
	

	
	


A. PHẦN LỊCH SỬ (5 điểm)
Câu 1. (1,5 điểm) Hãy khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng: Vì sao Mĩ ra lệnh cho máy bay B52 ném bom Hà Nội và các thành phố lớn ở miền Bắc nước ta cuối tháng 12 năm 1972?

A.  Vì Mĩ lật lọng, không thực hiện thỏa thuận phải kí kết Hiệp định Pa-ri vào tháng 10/1972 để chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam

B. Vì Mĩ thất bại nặng nề ở chiến trường miền Nam

C. Vì Mĩ muốn thử nghiệm loại máy bay tối tân

D. Vì Mĩ muốn chứng minh cho thế giới biết Mĩ rất giàu và mạnh 
E. Vì Mĩ muốn ném bom hủy diệt Hà Nội và một số thành phố lớn ở miền Bắc hòng tạo thế mạnh trong đàm phán

Câu 2. (0,5 điểm) Điền vào chỗ chấm sao cho phù hợp:

	Thời gian diễn ra
	Sự kiện lịch sử

	19/5/1959
	……………………………………………………………………..


	……./….../1976
	Cuộc tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung được tổ chức trong cả nước


Câu 3. (1 điểm) Nối mỗi từ ở cột A với cụm từ giải nghĩa thích hợp ở cột B. 
	A
	
	B

	1. Quốc ca
	
	a. Nhân dân trong nước

	2. Quốc dân
	
	b. Cơ quan có quyền lực cao nhất của Nhà nước, do nhân dân cả nước bầu ra

	3. Quốc hội
	
	c. Bài hát chính thức của một nước

	4. Quốc khánh
	
	d. Lễ lớn nhất của một nước, thường để kỉ niệm ngày thành lập nước


Câu 4. (1 điểm) Điền các từ ngữ: hủy diệt, đế quốc Mĩ, chiến thắng oanh liệt, âm mưu vào chỗ chấm thích hợp trong đoạn văn sau:

Trong 12 ngày đêm cuối năm 1972, ……………………………… dùng máy bay B52 hòng ………………….. Hà Nội và các thành phố lớn ở miền Bắc nước ta ……………..…… khuất phục nhân dân ta. Song, quân dân ta đã lập nên ………………………………..………… “Điện Biên Phủ trên không”.

Câu 5. (1điểm) Em hãy nêu ý nghĩa to lớn của đường Trường Sơn đối với sự nghiệp chống Mĩ cứu nước của nhân dân ta.
………………………………………………………………………………………..…………
………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………
B. PHẦN ĐỊA LÍ (5 điểm) Khoanh vào chữ cái đặt trước ý đúng của câu 1, 2.
Câu 1. (0,5 điểm) Châu Phi tiếp giáp với:

A. Châu Âu, Địa Trung Hải, Ấn Độ Dương

B. Châu Á, châu Âu, Đại Tây Dương, Địa Trung Hải

C. Châu Á, Địa Trung Hải, Ấn Độ Dương, Đại Tây Dương 

D. Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương, Địa Trung Hải

Câu 2. (0,5 điểm) Địa hình châu Mĩ từ phía Tây sang phía Đông lần lượt là: 
A. Núi cao, đồng bằng lớn, hoang mạc
B. Núi cao, đồng bằng lớn, núi thấp và cao nguyên
C. Núi cao, đồng bằng lớn, hoang mạc
D. Núi cao, hoang mạc, núi thấp và cao nguyên
Câu 3. (0,5 điểm) Ghi Đ trước ý đúng, ghi S trước ý sai khi nói về đặc điểm tự nhiên của Cam-pu-chia.
   Lãnh thổ không giáp biển
   Địa hình có dạng lòng chảo, nơi thấp nhất là Biển Hồ
   Địa hình chủ yếu là đồng bằng
Câu 4. (1 điểm) Nối mỗi ý ở cột A với một ý ở cột B cho phù hợp.
	Tên nước
	
	Tên thủ đô

	1. Việt Nam
	
	a) Bắc Kinh

	2. Cam-pu-chia
	
	b) Phnôm Pênh

	3. Trung Quốc
	
	c) Viêng Chăn

	4. Lào
	
	d) Hà Nội


Câu 5. (1 điểm) Điền từ ngữ thích hợp vào chỗ chấm nói về vị trí địa lí của châu Mĩ.
Châu Mĩ nằm ở …………….……. Tây, bao gồm Bắc Mĩ với Nam Mĩ và dải đất hẹp Trung Mĩ nối ……………………… với …………………. Châu Mĩ giáp với ba đại dương và đứng thứ ………………….….. về diện tích trong các châu lục trên thế giới.

Câu 6. (1,5 điểm) Vì sao châu Phi có khí hậu nóng và khô bậc nhất thế giới?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……….
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

	Giáo viên coi thi

(Ký, ghi rõ họ tên)


	Giáo viên chấm lần 1

(Ký, ghi rõ họ tên)


	Giáo viên chấm lần 2

(Ký, ghi rõ họ tên)
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A. PHẦN LỊCH SỬ
Câu 1. (1,5 điểm)  Khoanh vào A, B, E
Câu 2. (0,5 điểm) Điền đúng mỗi trường hợp được 0,25 điểm: 
19/5/1959: Đường Trường Sơn được khởi công xây dựng
25/4/1976: Cuộc tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung được tổ chức trong cả nước
Câu 3. (1 điểm) HS nối đúng mỗi ý được 0,25 điểm: 1- c; 2 – a, 3 – b, 4 - d
Câu 4. (1 điểm). Điền đúng mỗi từ ghi 0,25 điểm
Thứ tự điền đúng là: đế quốc Mĩ, hủy diệt, âm mưu, chiến thắng oanh liệt
Câu 5. (1điểm) Học sinh nêu được đúng mỗi mỗi ý - 0,5 điểm

Ý nghĩa to lớn của đường Trường Sơn đối với sự nghiệp chống Mĩ cứu nước của nhân dân ta là: 

· Đường Trường Sơn là con đường huyết mạch để hậu phương miền Bắc chi viện cho chiến trường miền Nam.

· Đường Trường Sơn góp phần to lớn vào thắng lợi của sự nghiệp giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.

(Mắc lỗi diễn đạt trừ 0,25 điểm ở mỗi ý)
B. PHẦN ĐỊA LÍ
Câu 1.  (0,5 điểm) Khoanh vào ý C
Câu 2. (0,5 điểm) Khoanh vào ý B
Câu 3. (0,5 điểm) Ghi sai mỗi ý trừ 0,25 điểm: S, Đ, Đ 

Câu 4. (1,0 điểm) Nối đúng mỗi ý được 0,25 điểm: 1 – d; 2- b; 3 – a ; 4 - c
Câu 5. (1 điểm) HS điền đúng mỗi chỗ chấm được 0,25 điểm: Thứ tự điền: bán cầu; Bắc Mĩ ; Nam Mĩ; hai
Câu 6. (1,5 điểm) HS nêu được các ý sau: 


Châu Phi có khí hậu nóng và khô bậc nhất thế giới vì:
- Nằm trong vành đai nhiệt đới

- Không có biển ăn sâu vào đất liền

- Diện tích châu lục rộng lớn

   (Nêu đúng mỗi ý được 0,5 điểm)
